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KẾ HOẠCH BÀI DẠY

	TRƯỜNG: …………................

TỔ: ………………………………….
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: ……………………


CHỦ ĐỀ 5: ỨNG DỤNG TIN HỌC

TÊN BÀI DẠY: Bài 11. Định dạng văn bản (tiết 2)
Môn học: Tin học; lớp: 6
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
· Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo văn bản.
· Trình bày được tác dụng của công cụ căn lề, định dạng văn bản.
· Thực hiện được việc định dạng văn bản, trình bày trang văn bản và in.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực Chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự thực hành nội dung gợi ý của giáo viên như: Khởi động phần mềm, nhập nội dung văn bản, chèn hình ảnh, các thao tác căn lề đoạn văn bản, chọn hướng trang…vv.
-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có khả năng giải quyết các tình huống mà GV đưa ra một cách linh hoạt, sáng tạo. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm và chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc nhóm. HS biết đoàn kết, biết lắng ghe và giúp đỡ nhau trong học tập tinh thần “đôi bạn cùng tiến”.
2.2. Năng lực Tin học
- NLd: Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học.
- Nle: Nâng cao năng lực hợp tác trong môi trường số.
3. Về phẩm chất: 
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
- Học sinh: Đọc trước bài 11: Định dạng văn bản; 
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức tiết trước và tạo hứng thú học sinh tiếp nhận bài mới.
b. Nội dung:
- GV: Thực hiện trò chơi “Lật ô may mắn”. 
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c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi trên dựa kiến thức của bài trước.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*  Chuyển giao nhiệm vụ
· GV: Chiếu trò chơi trên máy chiếu.
· GV: Phổ biến luật chơi: gồm 4 câu nhiệm vụ của các em sẽ chọn câu bất kỳ và trả lời câu đó. Trả lời đúng sẽ mỗi câu sẽ có quà tương ứng.
* Tiếp nhận, thực hiện
- HS: Chọn ô
- HS đọc nội dung câu hỏi và trả lời.

* Báo cáo, thảo luận.

GV: Gọi HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)

HS: Nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, bổ sung và chuyển giao nhiệm vụ mới.
GV: Chốt kiến thức, chốt đáp án, nhận xét, bổ sung và ghi điểm.
Câu 1

C

Câu 2

A_S; B-Đ; C-Đ;  C-S.

Câu 3

B

Câu 4

B


	HS: Lắng ghe và rút kinh nghiệm.
	       TRÒ CHƠI 
       LẬT Ô MAY MẮN
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (29 phút)
       Hoạt động 2.1: Khởi động, nhập nội dung văn bản (10 phút)
a) Mục tiêu: HS biết khởi động phần mềm, nhập nội dung văn bản, chèn hình ảnh.
b) Nội dung: 
- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản word.

- Nhập nội dung bài viết của bạn An (Hình 5.8 sgk - tr51).

- Chèn được hình ảnh bạn An vào văn bản.

       c) Sản phẩm: HS thực hành được trên máy tính nội dung (Hình 5.8 sgk _tr51).

       d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ

· GV: Yc HS chia nhóm, 2 bạn một nhóm (“Đôi bạn cùng tiến”).

· GV: Em hãy khởi động phần mềm, nhập nội dung hình 5.8 sgk.

* Tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS: Chia nhóm thực hiện.

- HS thực hành trên máy tính.
+ Nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm Word.
+ Gõ nội dung “Bài viết của An”.
+Chèn hình ảnh của An trên đầu văn bản.

GV: Quan sát, đôn đốc HS thực hiện, khắc phục khó khăn trong quá trình sử dụng máy.
* Báo cáo, thảo luận.

HS: Báo cáo kết quả thực hiện theo nhóm.

GV: Yc các nhóm kiểm tra chéo bài của nhau.

HS: Kiểm tra, trao đổi chéo bài làm cho nhau.  Nhận xét, đánh giá và tự chấm điểm cho bài của nhóm bạn.
GV: Gọi 1 HS bất kỳ lên thực hiện chèn hình ảnh vào văn bản.

HS: 1 HS lên thực hiên trên máy tính, 
HS nhận xét. 
* Kết luận, bổ sung và ghi điểm.
GV: Nhận xét, bổ sung và ghi điểm cho các nhóm hoàn thành tốt.
HS: Lắng ghe và rút kinh nghiệm
Mở rộng: Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh: như phóng to, thu nhỏ, cắt hình, di chuyển ảnh…
	A. Khởi động và nhập nội dung văn bản.
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3. THUC HANH: DINH DANG VAN BAN
Nhiém vu ymneSesescsonones,

Cubn sb lvu niém cua 16p chira nhirng bai

viét cam nghi vé& ban be, thdy c6 va mai

trwong. Hinh 5.8 14 bai viét Cam nghl vé

nhom ban than Iop 6A cia ban An. Em hay

tham khao bai viét nay dé soan mét bai viét

cam nghi cta em trén phan mém soan thao

van ban. Bai viét cia em sé Ia mét trang

trong cuén s lru niém cua 16p.

M6t sb cong viéc em can lam:

~ Nhép ndi dung van ban, chén hinh anh.

—~ Can & cac doan van ban.

— Chon huwong trang, chon Ié trang.

— Xem trang in dé diéu chinh lai viéc can 1&
doan va can I trang (néu cin).

— Lwu tép van ban.

Hwéng dén

(Huong din sau day str dung phén mém
Microsoft Word dé minh hoa.)

a) Khéi dong phan mém va nhap néi dung

PR e T R R P DY

CAM NGHI VE NHOM BAN THAN LOP 64

"&\ $

To la An
Minh va Khoa la hai ban dau tién t& gap va
lam quen trong ngay dau dén nhan 16p &
trromng Tidu hoc.
Ngay & cbng trrong t¢ nhin thiy Khoa, 4n
twong dau tién vé Khoa la cap kinh can kha
day cdu 4y deo. C4u &y ciing dang ngo ngéc
di tim I6p giéng t¢. nhin 1 biét ngay hoc sinh
méi. T¢ ra lam quen va hoi cau 4y hoc 16p
nao, khong ngé ca hai déu hoc cung I6p. Bon
t6 ciing nhau di tim I6p. Dén cira 16p thi gap
ngay Minh. Minh dang vui vé huong dan cac
ban vao 16p. Trong cau 4y rét nhanh nhen va
théng minh. T¢' va Khoa nhin thay la mén cau
4y ngay.
Ca ba bon t ciing lam quen va choi than voi
nhau ngay tir ngay dau di hoc.

A ,

P no ne no e e

Hinh 5.8. Bai viét cua ban An

'F Highlight

Ve vne noncnrncnran e e’

Q Erase




Các *  thực hiện:

· Khởi động word.

· Nhập nội dung Bài viết của An.
· Cách chèn hình ảnh.
      +Nháy lệnh Pictures trong dải lệnh Insert.

+Chọn thư mục chứa ảnh rồi chọn ảnh cần chèn.

+ Chọn lệnh Insert.




Hoạt động 2.2: Căn lề đoạn văn (6 phút)
a) Mục tiêu: HS biết căn lề đoạn văn.
b) Nội dung: 

- Căn lề trái, lề phải, lề dưới, lề trên, thẳng hai lề.

       c) Sản phẩm: HS thực hành được căn lề các đoạn văn.
       d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ

      - Yc căn lề trái, lề phải, lề giữa, lề hai bên nội dung đoạn văn bản bài viết của bạn An.
        - GV: Cho HS thi đua qua trò chơi tăng tốc. 

* Tiếp nhận nhiệm vụ.
- GV: chia nhóm thực hiện trò chơi tăng tốc, nhóm nào xong trước về đích trước lấy được cờ nhóm đó thắng:
- HS thực hành trên máy tính.

* Báo cáo, thảo luận.

HS: Báo cáo kết quả thực hiện theo nhóm.
GV: Yc các nhóm triểm tra chéo bài của nhau.

HS: Kiểm tra, trao đổi chéo bài làm cho nhau. 

GV: Gọi 1 HS bất kỳ lên thực hiện căn lề giữa dòng tiêu đề, hình ảnh bé An.

       HS: Lên bảng thực hiện.
* Kết luận, bổ sung và ghi điểm.

GV: Nhận xét, bổ sung và ghi điểm cho các nhóm hoàn thành tốt.

HS: Lắng ghe và rút kinh nghiệm.
* Phần mở rộng: GV giới thiệu thêm cho HS cách căn lề bằng hộp thoại Paragraph.

        - GV: Ngoài cách trình bày căn lề bằng thanh công cụ trên, chúng ta có thể trình bày bằng hộp thoại Paragraph.

        - GV: Chiếu hộp thoại paragraph sau đó thực hành mẫu các lệnh trên đó.
        - HS: Chú ý lắng ghe và quan sát GV thực hành.
	B. Căn lề đoạn văn.
+ B1: Chọn phần văn bản cần thực hiện.

+B2: Nháy chuột vào thẻ Home và chọn các kiểu căn lề thích lợp (lề trái, phải, giữa, thẳng hai lề).
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— Chon huéng trang, chon Ié trang.
— Xem trang in dé diéu chinh lai viéc can 1&
doan va can & trang (néu can).

— Lwu tép van ban.

Hwéng dan

(Huong dén sau day st dung phén mém
Microsoft Word dé minh hoa.)
a) Khéi dong phan mém va nhap néi dung

Pt LY

1D, KNUNY TIGU Gar 118 UEU TIYG GUNY 1UP. DI
16 ciing nhau di tim I6p. Dén cira I6p thi gap
ngay Minh. Minh dang vui vé huéng din cac
ban vao I6p. Tréng cau 4y rét nhanh nhen va
thong minh. Té va Khoa nhin théy 12 mén cau
4y ngay.

Cé ba bon t¢ cung lam quen va choi than voi
nhau ngay tir ngay dau di hoc.

. ’,

P ne ne no e e

Hinh 5.8. Bai viét cua ban An

— Nhay dup chudt vao biéu tirgng phin mém trén man hinh nén.

— Nhap ndi dung van ban.

— Chon Insert/Picture dé mé hop thoai Insert Picture va chén anh.

b) Can 1é doan van ban

|

Trong bai viét ctia An, phén tiéu dé, hinh anh va gi6i thiéu tén ctia An dugc can 1@ gitra,
phén van ban con lai dwoc can déu hai bén. Dé thuc hién can 1&, em lam nhy sau:
— Chon déng tiéu d& Cam nghi vé nhém ban than I6p 6A, hinh &nh va déng T¢ /a An.
— Nhay chudt vao thé Home va chon = dé can Ié gitra.

Ta c6 két qua nhw sau:

— Thuec hién trong tw dé can I& cho cac doan van trong bai viét.

¢) Chon hwéng trang, 1é trang

Gia str em mubn chon huwéng trang bai viét Cam nghi vé nhém ban théan Iép 6A clia ban An la
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Hoạt động 2.3: Chọn hướng trang và lề trang (7 phút)
          a) Mục tiêu: Giúp học sinh biết chọn hướng trang giấy và thiết lập lề cho trang in và biết chọn khổ giấy A4

       b) Nội dung: 

- Chọn hướng trang giấy: đứng và nằm ngang.

- Thiết lập lề trang giấy: Lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới cho trang giấy.

- Biết chọn khổ giấy A4.
     c) Sản phẩm: HS đoạn văn bản đã thực hành của HS.
       d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ

· Yc HS đọc nội dung sgk phần C sau đó thực hiện: Chọn hướng giấy, thiết lập lề trang, chọn khổ giấy A4.
GV: Chiếu lên máy 2 hình ảnh hướng trang đứng và trang nằm ngang 
GV: Yc HS quan sát hình trên và thực hiện yêu cầu sau:

· Chọn hướng giấy 2 hình trên (dựa vào hình 5.9 và 5.10 sgk).

· Thiết lập lề trang giấy cho 2 hình đó.

· Chọn hướng giấy A4.

* Tiếp nhận nhiệm vụ.

- GV: chia nhóm thực hiện trò chơi tăng tốc, nhóm nào về đích trước nhóm đó thắng:

- HS thực hành được trên máy tính

* Báo cáo, thảo luận.

HS: Báo cáo kết quả thực hiện theo nhóm.

GV: Yc triểm tra chéo bài của nhau.

HS: Kiểm tra, trao đổi chéo bài làm cho nhau. 

GV: Gọi 3 nhóm mỗi nhóm đại diện 1 HS lên bảng thực hiện các thao tác:
+ Các *  thực hiện chọn hướng giấy:

+ Các *  thực hiện thiết lập lề trang:

+ Chọn khổ giấy in ta vào Page setup Page/Page size.
HS: lần lượt HS lên thực hiên trên máy tính, HS khác quan sát sau đó rút ra nhận xét.

* Kết luận, bổ sung và ghi điểm.

GV: Nhận xét, bổ sung và ghi điểm cho các nhóm hoàn thành tốt và động viên khích lệ nhóm chưa hoàn thành.
HS: Lắng ghe và rút kinh nghiệm.
	C. Chọn hướng trang và lề trang.

+ Cách thực hiện chọn hướng giấy:
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+Cách thực hiện thiết lập lề trang:
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+ Chọn khổ giấy in ta vào Page setup/ Page/Page size.
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Hoạt động 2.4: Lưu văn bản (6 phút)
        a) Mục tiêu: Giúp biết cách lưu văn bản.
b) Nội dung: HS thực hiện thao tác lưu văn bản và in văn bản.
       c) Sản phẩm: HS lưu được văn bản tên trên máy tính và in được bài.
       d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	*  Chuyển giao nhiệm vụ

     HS: Lưu tệp tin và ý nghĩa của việc lưu tệp tin.
GV: yc HS lưu tệp văn bản lấy tên là: camnghiveban.doc.

- GV: chia nhóm thực hiện trò chơi tăng tốc, nhóm nào về đích trước nhóm đó thắng:

* Tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS thực hành trên máy tính:
B1: vào file/save.

B2: Chọn thư mục cần lưu.

B3: Gõ tên file cần lưu (camnghiveban)

* Báo cáo, thảo luận.

HS: Báo cáo kết quả thực hiện theo nhóm.

GV: HS triểm tra chéo bài của nhau.

HS: Kiểm tra, trao đổi chéo bài làm cho nhau.
GV: Mỗi nhóm đại diện 1 HS lên bảng thực hiện các thao tác:

HS: Lần lượt HS lên thực hiên trên máy tính, HS khác quan sát sau đó rút ra nhận xét.

* Kết luận, bổ sung và ghi điểm.

GV: Nhận xét, bổ sung và ghi điểm cho các nhóm hoàn thành tốt và động viên khích lệ nhóm chưa hoàn thành.

HS: Lắng ghe và rút kinh nghiệm.

* Câu hỏi mở rộng: Hướng dẫn thao tác In và trả lời một số câu hỏi.
1. Em hãy cho biết nếu chúng ta không lưu văn bản thì điều gì sẽ xảy ra?

2. Em hãy cho biết tên file gồm mấy phần và được cách nhau bởi dấu gì? (ví dụ: Camnghiveban.doc)


	D. Lưu tệp

* Các *  thực hiện:
B1: vào file/save.

B2: Chọn thư mục cần lưu.

B3: Gõ tên file cần lưu (camnghiveban)
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*Các *  In văn bản
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c) In van ban

Sau khi hoan thanh viéc tao van ban, em c6 thé in van ban ra gidy. Dé thuc hién cong viéc nay,
trong thé File, em chon Iénh Print.
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3. Hoạt động 3: Luyện tập (5 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức vừa thực hành trong giờ hôm nay.

b) Nội dung: Các câu hỏi liên quan đến kiến thức trong giờ đã học như: In, chọn hướng giấy, trang in…
c) Sản phẩm học tập: Trả lời được những câu hỏi.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*   Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức trò chơi “Ếch leo núi”. Phổ biến luật chơi: GV chia HS làm 2 đội, cứ đội nào trả lời được nhiều câu hỏi đội đó được càng cao và trở thành đội chiến thắng.
* Tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS trả lời và thực hành.

*  Báo cáo, thảo luận

- GV tổ chức cho một số HS báo cáo kết quả, nhận xét câu trả lời.

*  Kết luận 
   - GV chốt lại kiến thức.

Công bố đáp án:

Câu 1

A

Câu 2

C

Câu 3

C

Câu 4

B


	GV: Chiếu nội dung câu hỏi.
Câu 1: Bạn đang định in trang văn bản “Đặc sản Hà Nội”, Theo em khi đang ở chế độ in có thể làm gì?
A. Xem tất cả các trang trong văn bản.
B. Chỉ có thể thấy trang văn bản mà An đang làm việc, 
C. Chỉ có thể thấy các trang không chửa hình ảnh.
D. Chỉ có thể thấy trang đầu tiên của văn bản.
Câu 2: Thao tác nào sau đây không thực hiện được sau khi dùng lệnh File/Print để in văn bản?
A. Nhập số trang cần in.
B. Chọn khổ giấy in.
C. Thay đổi lề của đoạn văn bản.

D. Chọn máy in để in nếu máy tính được cài đặt nhiều máy in.
Câu 3: Để lưu văn bản ta chọn lệnh nào?
   A.Open           B. Print          C. Save       D. Close

Câu 4: Để chọn văn bản ngang em sử dụng lệnh nào?
A. Orientation     B. Portrait         C. Size           D. Columns


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức trong bài để ứng dụng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống

b) Nội dung: Sử dụng kiến thức hôm nay đã học để trình bày kết quả thảo luận về nội dung cuốn sổ lưu niện của lớp như: Soạn thảo nội dung cho cuốn sổ lưu niệu, chèn hình ảnh minh họa cho nội dung đó, căn lề, định dạng trang hợp lí và đẹp, lưu lại tệp cuốn sổ lưu niệm.
c) Sản phẩm học tập: Học sinh hoàn thành cuốn sổ lưu niệm theo nội dung trên. 

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chia mỗi nhóm 5-6 học sinh rồi giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm.
* Tiếp nhận nhiệm vụ.
    - HS làm bài tập vận dụng tại lớp hoặc ở nhà.

* Báo cáo, thảo luận

       - GV căn cứ vào bài làm của HS cho điểm đánh giá.

       - Gửi kết quả qua email, zalo cho giáo viên

*  Kết luận
       - GV nhận xét trực tiếp vào bài tập HS nộp
	1. Soạn thảo thêm nội dung cho cuốn sổ lưu niệm.

2. Chèn hình ảnh minh họa nội dung đó.

3. Căn lề, định dạng trang tính đẹp mắt, hợp lí, khoa học và sáng tạo
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· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: (1 phút)
· Ôn lại bài cũ và thực hành bài tập gõ bài thơ “Hạt gạo làng ta” như sau:

+ Soạn nội dung bài thơ vào phần mềm word.

+ Chèn hình ảnh đồng lúa đang chín vào bài thơ.

+ Căn lề, định dạng trang giấy đẹp, khoa học, sáng tạo. (Chú ý: Chọn hướng giấy đứng, lề trên và dưới 2cm; trái 3cm; phải 2cm).

+ Lưu tên fiel: Hatgaolangta.doc.

· Chuẩn bị bài hôm sau: Đọc kỹ trước bài 12 sgk và trả lời câu hỏi sgk.
--------------------------------------------
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